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Câu 1 (3,0 điểm). Tính:


1) 
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Câu 2 (2,0 điểm).

1) Tìm các chữ số a biết: 
[image: image4.wmf]M

20a13



2) Tìm số tự nhiên n để n + 3 chia hết cho n + 1

Câu 3 (2,0 điểm). 
1) Chứng minh rằng: 
[image: image5.wmf]+

abba

 chia hết cho 11.
2) Cho a và b là hai số nguyên tố lớn hơn 2. Chứng minh rằng a + b chia hết cho 2.
Câu 4 (2,0 điểm). Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 7cm, M là một điểm nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM = 4cm.

1) Tính độ dài đoạn thẳng BM.


2) Lấy điểm N trên đoạn thẳng AB sao cho MN = 1cm, tính độ dài đoạn thẳng AN.
Câu 5 (1,0 điểm). Tìm số các số tự nhiên x, y biết:
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Câu 1 (3,0 điểm). Tìm x biết:


1) 
[image: image7.wmf]+
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)

-=

2

x19



3) 
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Câu 2 (2,0 điểm). 
1) Cho tỉ lệ thức: 
[image: image10.wmf]=

ac

bd

. Chứng minh rằng: 
[image: image11.wmf]++

=

--

a2bc2d

a2bc2d


2) Tìm x, y, z biết: 
[image: image12.wmf]=
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Câu 3 (2,0 điểm).
1) Tính: 
[image: image13.wmf]=+
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2) Cho dãy tỉ số bằng nhau 
[image: image14.wmf]---
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 Chứng minh rằng: 
[image: image15.wmf]---
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Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết 
[image: image16.wmf]µ
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1) Tính 
[image: image17.wmf]µ

B

.

2) Gọi BD và CE là hai tia phân giác của 
[image: image18.wmf]µ

B

 và 
[image: image19.wmf]µ

C

 (
[image: image20.wmf]Î
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,
[image: image21.wmf]Î
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), BD cắt CE tại I. Tính các góc 
[image: image22.wmf]·
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 và 
[image: image23.wmf]·
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Câu 1 (3,0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


1) 
[image: image24.wmf]5445
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Câu 2 (3,0 điểm).
1) Thực hiện phép chia  
[image: image27.wmf]-
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2) Tìm a để đa thức 
[image: image29.wmf](
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chia hết cho đa thức 
[image: image30.wmf](
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Câu 3 (3,0 điểm).
Cho tam giác ABC hai đường trung tuyến BE và CF cắt nhau tại G. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của GB và GC.

1) Chứng minh tứ giác MNEF là hình bình hành.

2) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để tứ giác MNEF là hình hình thoi; chữ nhật.

Câu 4 (1,0 điểm).
Tìm số nguyên dương n để n4 + 4 là số nguyên tố.
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Câu 1 (3,0 điểm). Rút gọn các biểu thức:

1) 
[image: image31.wmf](
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[image: image32.wmf]+
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Câu 2 (2,0 điểm). 


1) Tìm m để hàm số 
[image: image33.wmf](
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 là hàm số bậc nhất          (với x là biến).


2) Tìm m để hàm số sau nghịch biến: 
[image: image34.wmf](
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         (với x là biến).

Câu 3 (2,0 điểm). 

1) Tìm x biết: 
[image: image35.wmf]-=
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2) Tìm hệ thức liên hệ giữa a, b, c biết:


[image: image36.wmf]=+
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Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H.

1) Chứng minh rằng: BH.BE = BD.BC


2) Cho AB = AC = 50cm, BC = 60cm. Tính số đo góc BAC (làm tròn đến độ) và tính diện tích tam giác DEF (làm tròn đến 4 chữ số thập phân).
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